
CTY TNHH SX TM DV TÂN PHÚ
312/6 Trịnh Đình Trọng P.Hòa Thạnh Q.TP
ĐT:08.22 45 01 47
FAX: 08. 39 73 79 06

Chủng lo ại Quy cách ĐVT Đơn giá Ghi chú Hình ảnh
Mũi cuốc 4 cánh 2.5mm 58,800       
Đánh sâu 1.5mm 3mm 58,800       

4mm 58,800       
5mm 61,200       
6mm 61,200       
7mm 64,800       
8mm 64,800       
9mm 68,400       

10mm 68,400       
12mm 73,200       

Mũi cuốc 4 cánh 2.5mm 67,200       
Đánh sâu 2mm 3mm 67,200       

4mm 67,200       
5mm 70,800       
6mm 70,800       
7mm 74,400       
8mm 74,400       
9mm 78,000       

10mm 78,000       
12mm 82,800       

Mũi cuốc 4 cánh 2.5mm 70,800       
Đánh sâu 2.5mm 3mm 70,800       

4mm 70,800       
5mm 74,400       
6mm 74,400       
7mm 78,000       
8mm 78,000       
9mm 82,800       

10mm 82,800       
12mm 86,400       

Mũi cuốc 2 cánh 2.5mm 46,800       
Đánh sâu 1.2-1.5mm 3mm 46,800       

4mm 46,800       
5mm 49,200       
6mm 49,200       
7mm 52,800       
8mm 52,800       
9mm 56,400       

10mm 56,400       
12mm 60,000       

Mũi ñánh cửa bếp 6mm 438,000     Đánh gỗ:
ch ỉ ngã 7mm -             từ 20-24mm

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             



CTY TNHH SX TM DV TÂN PHÚ
312/6 Trịnh Đình Trọng P.Hòa Thạnh Q.TP
ĐT:08.22 45 01 47
FAX: 08. 39 73 79 06

Chủng lo ại Quy cách ĐVT Ghi chú Hình ảnh
Mũi ñánh cửa bếp 6mm 438,000     Đánh gỗ:
ch ỉ tròn 7mm từ 20-24mm

Mũi ñánh cửa chính 7mm 264,000     Đánh gỗ
ch ỉ tròn 8mm từ 36-40mm

Mũi ñánh cửa chính 7mm 264,000     Đánh gỗ
ch ỉ ngã 8mm từ 36-40mm

Mũi ghép ván 22mm 204,000     Đánh gỗ
từ 12-20mm

Mũi ñánh cầu thang 216,000     Đánh gỗ
6x8



CTY TNHH SX TM DV TÂN PHÚ
312/6 Trịnh Đình Trọng P.Hòa Thạnh Q.TP
ĐT:08.22 45 01 47
FAX: 08. 39 73 79 06

Chủng lo ại Quy cách ĐVT Đơn giá Ghi chú Hình ảnh
Mũi th ẳng 3 dao 20mm 78,000       Đánh sâu 20mm

22mm 78,000       
25mm 84,000       
28mm 90,000       
30mm 90,000       
32mm 96,000       
35mm 102,000     
38mm 102,000     
40mm 114,000     

Mũi th ẳng 3mm 48,000       ñánh sâu 18mm
4mm 48,000       ñánh sâu 18mm
5mm 48,000       ñánh sâu 18mm
6mm 48,000       ñánh sâu 18mm
8mm 54,000       ñánh sâu 25mm

10mm 54,000       ñánh sâu 30mm
12mm 54,000       ñánh sâu 30mm
14mm 66,000       ñánh sâu 30mm
16mm 72,000       ñánh sâu 30mm
18mm 78,000       ñánh sâu 30mm

Mũi th ẳng d ài 50mm 10mm 132,000     
12mm 132,000     
14mm 144,000     

Mũi th ẳng d ài 60mm 10mm 144,000     
12mm 144,000     
14mm 156,000     

Mũi lõm R3 108,000     Phù hợp với dao
R6 132,000     làm cửa
R7 132,000     
R8 144,000     
R9 144,000     

R10 168,000     



CTY TNHH SX TM DV TÂN PHÚ
312/6 Trịnh Đình Trọng P.Hòa Thạnh Q.TP
ĐT:08.22 45 01 47
FAX: 08. 39 73 79 06

Chủng lo ại Quy cách ĐVT Đơn giá Ghi chú Hình ảnh
Mũi ng ã (hình sen) 6mm 108,000     Phù hợp với dao

7mm 132,000     làm cửa
8mm 132,000     
9mm 144,000     

10mm 144,000     
168,000     

Mũi 1 kẻ ch ỉ -             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

Mũi bán nguy ệt -             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

Mũi ñầu nhọn 10mm -             
12mm -             
14mm -             

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

Mũi tạo hạt -             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             



CTY TNHH SX TM DV TÂN PHÚ -             
312/6 Trịnh Đình Trọng P.Hòa Thạnh Q.TP -             
ĐT:08.22 45 01 47 -             
FAX: 08. 39 73 79 06 -             

-             
Chủng lo ại Quy cách ĐVT Đơn giá Ghi chú Hình ảnh

Mũi ñánh ch ỉ nổi 336,000     
(ña giác) -             

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

Mũi ñào 20mm -             
22mm -             
25mm -             
28mm -             
30mm -             
32mm -             
35mm -             
40mm -             
45mm -             
50mm -             

Mũi chữ V 25mm -             Góc 45 ñộ
28mm -             Đầu nhọn góc 90 ñộ
30mm -             
32mm -             
35mm -             
38mm -             
40mm -             
45mm -             
50mm -             
55mm -             

Mũi ch ạm tr òn 10mm 72,000       
12mm 72,000       
15mm 84,000       
17mm 90,000       
19mm 108,000     
21mm 108,000     
25mm 132,000     

-             
-             
-             

Mũi pano PN01 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 18-22mm
40mm -             

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             



CTY TNHH SX TM DV TÂN PHÚ
312/6 Trịnh Đình Trọng P.Hòa Thạnh Q.TP
ĐT:08.22 45 01 47
FAX: 08. 39 73 79 06

Chủng lo ại Quy cách ĐVT Đơn giá Ghi chú Hình ảnh
Mũi pano PN02 30mm 182,000     Đánh ván dầy

35mm 196,000     từ 18-22mm
40mm -             

Mũi pano PN03 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 18-22mm
40mm -             

Mũi pano PN04 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 18-22mm
40mm -             

Mũi pano PN05 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 15-22mm
40mm -             

Mũi pano PN06 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 18-22mm

-             



CTY TNHH SX TM DV TÂN PHÚ
312/6 Trịnh Đình Trọng P.Hòa Thạnh Q.TP
ĐT:08.22 45 01 47
FAX: 08. 39 73 79 06

Chủng lo ại Quy cách ĐVT Đơn giá Ghi chú Hình ảnh
Mũi pano PN07 30mm 182,000     Đánh ván dầy

35mm 196,000     từ 18-22mm
-             

Mũi pano PN08 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 15-22mm

-             

Mũi pano PN09 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 15-22mm
40mm -             

Mũi pano PN10 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 18-22mm
40mm -             

Mũi pano PN11 30mm 182,000     Đánh ván dầy
35mm 196,000     từ 18-22mm
40mm -             

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             


